
	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
NĂM HỌC 2017- 2018


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 9
MÔN: GDCD
Thời gian: 45 phút
Ngày thi:     / 4 / 2018


I. MỤC ĐÍCH YÊU  CẦU:
1. Kiến thức: Học sinh ôn lại nội dung các bài học, vận dụng các kiến thức cụ thể.
2. Kĩ năng: Nhận biết, phát hiện và giải quyết các tình huống.
3. Thái độ
- Có ý thức thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
- Tự đánh giá hành vi của bản thân và của người khác trong việc thực hiện các quy định của pháp luật.
- Thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.
- Tự xác định được mục tiêu cho bản thân: sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
4. Phát triển năng lực: giải quyết vấn đề, ngôn ngữ, tư duy.
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KHỐI 9:
	                 Mức độ
   
Chủ đề
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
- Khái niệm
- Ý nghĩa
	


0.5đ
0.5đ
Số câu:2
	
	
	
	
	
	
	
	1đ



Số câu:2
10%

	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
- Biểu hiện
- Quy định của pháp luật
	
	
	


0.5đ
0.5đ

Số câu:2
	
	
	
	
	
	1đ




Số câu:2
10%

	Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân
- Khái niệm
- Ý nghĩa
- Giải thích/ Liên hệ
	
	



1.5đ



Số câu:1/2
	
	




2đ


Số câu:1
	
	





1.5đ

Số câu:1/2
	
	
	5đ






Số câu:2
50%

	Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
- Giải quyết tình huống
	
	
	
	



1đ
Số câu:1/2
	
	
	
	



2đ
Số câu:1/2
	3đ



Số câu:1
30%

	Tổng
	1đ
Số câu:2
10%
	1.5đ
Số câu:1/2
15%
	1đ
Số câu:2
10%
	3đ
Số câu:1.5
30%
	
	1.5đ
Số câu:1/2
15%
	
	2đ
Số câu:1/2
20%
	10đ
Số câu:7
100%



	Ban Giám hiệu


Đỗ Thị Thu Hoài
	TM Tổ chuyên môn


Tô Thị Phương Dung
	Người lập


Nguyễn Thị Nga
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I. TRẮC NGHIỆM (2đ): Hãy trả lời các câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Tuân theo Pháp luật là:
A. Sống và hành động theo những quy định của pháp luật.
B. Sống và hành động theo những quy định của hiến pháp.
C. Sống và hành động theo những quy định của hiến pháp và pháp luật.
D. Sống và hành động theo những mong muốn của bản thân.
Câu 2: Cơ sở quan trọng dẫn đến hôn nhân:
A. Tình yêu chân chính.                          C. Làm vui lòng gia đình
B. Kinh tế sung túc.                                D. Sinh con đẻ cái
Câu 3: Ý nghĩa của  sống có đạo đức và tuân theo pháp luật:
A. Giúp con người có một gia đình hạnh phúc
B. Giúp con người tiến bộ không ngừng
C. Giúp con người làm được nhiều việc có ích và được mọi người yêu quý, kính trọng
D. Giúp con người có mức thu nhập cao trong xã hội
Câu 4: Hành vi vi phạm Luật hôn nhân gia đình:
	A. Không ép con lấy vợ/ chồng                                 
B. Tiến hành sống thử
	C. Sau khi cưới một năm mới đăng kí kết hôn                     
D. Đăng kí kết hôn khi nữ đủ 18 tuổi, nam đủ 20 tuổi


II. TỰ  LUẬN (8đ):
  Câu 1 (3đ): Nêu hiểu biết của em về quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của 
  công dân? Ý nghĩa của quyền trên?
  Câu 2 (2đ): Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì sao?
   a. Chỉ cán bộ nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước.
   b. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền của mọi người.
   Câu 3 (3đ): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
          Mẹ của Hùng bị bệnh nặng, cần phải phẫu thuật kịp thời mới có thể qua khỏi. Nhà Hùng 
quá nghèo nên không biết lấy đâu ra tiền để phẫu thuật cho mẹ. Nóng lòng muốn cứu mẹ, Hùng đã lẻn vào nhà chị Mai, cạy tủ lấy trộm 40 triệu đồng và mang đến viện nộp viện phí cho mẹ.
a. Em có nhận xét gì về hành vi của Hùng? Theo em Hùng có vi phạm các chuẩn mực xã hội không? Vì sao?
b. Nếu là Hùng trong tình huống trên em sẽ làm gì?
 

	Ban Giám hiệu



Đỗ Thị Thu Hoài
	TM Tổ chuyên môn



Tô Thị Phương Dung
	TM Nhóm chuyên môn



Tô Thị Phương Dung
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HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: Giáo dục công dân 9


      
I. TRẮC NGHIỆM (2đ): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ
   
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	A
	A
	B,C
	C


  Chú ý: Với câu trắc nghiệm có 2 đáp án đúng thì HS trả lời thiếu hoặc thừa đáp án đều không cho điểm.                                       
II. TỰ LUẬN (8đ):  
	
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1
(3 điểm)
	 * Quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội là quyền: 
- Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội.
- Tham gia bàn bạc, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của nhà nước và xã hội.
* Ý nghĩa: 
- Là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân.
+ Đảm bảo cho công dân có quyền làm chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và quản lí đất nước.
+ Công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của nhà nước, xã hội để đem lại lợi ích cho bản thân, xã hội.
	
0.75đ
0.75đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

	Câu 2
(2 điểm)
	* Em tán thành quan điểm b (tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền của mọi người) vì:
 - Đảm bảo cho công dân có quyền làm chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và quản lí đất nước.
- Thể hiện trách nhiệm tham gia các công việc của nhà nước, xã hội nhằm đem lại lợi ích cho bản thân và xã hội.
	0.5đ

0.75đ

0.75đ

	Câu 3
(3 điểm)
	 a. Việc Hùng lo lắng và tìm cách cứu mẹ:
- Là hoàn toàn chính đáng và phù hợp với đạo lí. 
- Điều này chứng tỏ Hùng là một người con có hiếu và rất mực yêu thương mẹ mình (0.5đ).
- Tuy nhiên hành vi trộm cắp tài sản của người khác với bất kì lí do nào đều là vi phạm pháp luật và đồng thời cũng vi phạm các chuẩn mực đạo đức xã hội.
b. Nếu là Hùng trong tình huống trên em sẽ:
- Nói chuyện với người thân trong gia đình để tìm sự giúp đỡ
- Thông báo cho gvcn về hoàn cảnh gia đình mình để cô, nhà trường và các bạn có thể giúp đỡ kịp thời giúp gia đình vượt qua khó khăn và có tiền cho mẹ điều trị bệnh.
	
0.5đ
0.5đ

0.5đ



0.75đ
0.75đ



                                                                                              
	Ban Giám hiệu




Đỗ Thị Thu Hoài
	TM Tổ chuyên môn




Tô Thị Phương Dung
	TM Nhóm chuyên môn




Tô Thị Phương Dung
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I. TRẮC NGHIỆM (2đ): Hãy trả lời các câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1: Sống có đạo đức là:
A. Suy nghĩ và hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội
B. Biết chăm lo đến mọi người, đến công việc chung, lấy lợi ích của xã hội, dân tộc làm mục tiêu sống của mình
C. Suy nghĩ và hành động theo mong muốn của bản thân
D. Chăm lo đến bản thân, công việc chung của gia đình mình
Câu 2: Cơ sở quan trọng dẫn đến hôn nhân:
[bookmark: _GoBack]A. Tình yêu chân chính.                         C. Làm vui lòng gia đình
B. Kinh tế sung túc.                                D. Sinh con đẻ cái
Câu 3: Ý nghĩa của  sống có đạo đức và tuân theo pháp luật:
A. Giúp con người có một gia đình hạnh phúc
B. Giúp con người tiến bộ không ngừng
C. Giúp con người làm được nhiều việc có ích và được mọi người yêu quý, kính trọng
D. Giúp con người có mức thu nhập cao trong xã hội
Câu 4: Hành vi không vi phạm Luật hôn nhân gia đình:
	A. Không ép con lấy vợ/ chồng                                 
B. Kết hôn khi nữ dưới 18 tuổi
	C. Sau khi cưới một năm mới đăng kí kết hôn                     
D. Kết hôn khi nam dưới 20 tuổi


II. TỰ  LUẬN (8đ):
Câu 1 (3đ):  Nêu hiểu biết của em về quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của 
  công dân? Ý nghĩa của quyền trên?
   Câu 2 (2đ): Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì sao?
   a. Chỉ cán bộ nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước.
   b. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền của mọi người.
   Câu 3 (3đ): Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
         Để về nhà nhanh, Hoàng đã đi xe đạp vào đường ngược chiều nên bị chú công an viết giấy xử phạt hành chính. Mẹ Hoàng cho rằng chú công an xử phạt Hoàng như vậy là sai. Vì Hoàng mới 15 tuổi, chưa đến tuổi bị xử phạt hành chính.
a. Theo em, ý kiến trên của mẹ Hoàng đúng hay sai? Vì sao?
b. Nếu là Hoàng trong tình huống trên em sẽ làm gì?

	Ban Giám hiệu




Đỗ Thị Thu Hoài
	TM Tổ chuyên môn




Tô Thị Phương Dung
	TM Nhóm chuyên môn




Nguyễn Thị Nga
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HƯỚNG DẪN CHẤM
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I. TRẮC NGHIỆM (2đ): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ
   
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	A,B
	A
	B,C
	A


  Chú ý: Với câu trắc nghiệm có 2 đáp án đúng thì HS trả lời thiếu hoặc thừa đáp án đều không cho điểm.                                       
II. TỰ LUẬN (8đ):  
	
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1
(3 điểm)
	* Quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội là quyền: 
- Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội.
- Tham gia bàn bạc, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của nhà nước và xã hội.
* Ý nghĩa: 
- Là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân.
+ Đảm bảo cho công dân có quyền làm chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và quản lí đất nước.
+ Công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của nhà nước, xã hội để đem lại lợi ích cho bản thân, xã hội.
	
0.75đ
0.75đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

	Câu 2
(2 điểm)
	* Em tán thành quan điểm b (tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền của mọi người) vì:
 - Đảm bảo cho công dân có quyền làm chủ, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và quản lí đất nước.
- Thể hiện trách nhiệm tham gia các công việc của nhà nước, xã hội nhằm đem lại lợi ích cho bản thân và xã hội.
	0.5đ

0.75đ

0.75đ

	Câu 3
(3 điểm)
	 a. Ý kiến của mẹ Hoàng là sai vì:
- Theo điều 6, pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 thì người đủ 14 tuổi đến 16 tuổi bị xử lý hành chính do cố ý.
+ Hoàng đã 15 tuổi, lại cố ý đi vào đường ngược chiều nên chú công an xử phạt hành chính Hoàng là đúng.
b. Nếu là Hoàng trong tình huống em sẽ:
- Giải thích cho mẹ hiểu về việc vi phạm của mình. 
- Xin mẹ tiền để nộp phạp hành chính và hứa lần sau không tái phạm
- Xin lỗi chú công an và nộp phạt theo quy định
	0.5đ
0.5đ

0.5đ


0.5đ
0.5đ
0.5đ


                                                                                              
	Ban Giám hiệu



Đỗ Thị Thu Hoài
	TM Tổ chuyên môn



Tô Thị Phương Dung
	TM Nhóm chuyên môn



Nguyễn Thị Nga







